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CÔNG KHAI VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT 
(Kèm theo Thông tư số 09/2024/TT-BGDĐT ngày 03 tháng 06 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT) 

 

STT 
Các hạng mục công 

trình Hiện trạng của đơn vị 

Theo Thông tư số 13/2020/TT-

BGDĐT 

Tiêu 

chuẩn 

tối 

thiểu 

Tiêu 

chuẩn 

mức độ 1 

Tiêu 

chuẩn 

mức độ 

2 

Chú 

thích 
  

I 
Diện tích đất xây 

dựng trường (m2) 
6,553,1 m

2
  x   

1 
Giấy CNQSD đất 

điểm chính 
3,217,8 m

2
  x   

2 
Giấy CNQSD đất 

điểm lẻ Bắc Sơn 
1,904,3 m

2
  x   

3 
Giấy CNQSD đất 

điểm lẻ Quán Vuông 
1,430 m

2
  x   

II 
Khối hành chính 

quản trị  
     

1 - Phòng Hiệu trưởng 1  x   

2 
- Phòng Phó hiệu 

trưởng 
2  x   

3 - Văn phòng 1  x   

4 
- Phòng dành cho 

nhân viên 
1  x   

5 - Phòng bảo vệ 1     

6 
- Khu vệ sinh cho 

giáo viên, cán bộ 
2  x   

7 
- Khu để xe giáo 

viên, cán bộ 
1  x   

III 

Khối phòng nuôi 

dưỡng, chăm sóc và 

giáo dục trẻ em 

     

1.1 
Phòng nuôi dưỡng, 

chăm sóc, giáo dục trẻ 
  x   



em 

 Khu sinh hoạt chung 09 (52m
2
/phòng)  x   

 Khu ngủ 09  x   

 Khu vệ sinh 09  x   

 
Hiên chơi, đón trẻ em 09  x   

Kho nhóm, lớp 09     

 Phòng giáo viên 0     

1.2 

Phòng giáo dục thể 

chất, phòng giáo dục 

nghệ thuật 

     

 
Phòng giáo dục thể 

chất 
0     

 
Phòng giáo dục nghệ 

thuật 
1 (61m

2
)     

 Phòng đa năng 1 (39m
2
)     

1.3 Sân chơi riêng 04  x   

1.4 Phòng tin học 0  x   

IV 
Khối phòng tổ chức 

ăn 
     

1 Nhà bếp 3  x   

2 Kho bếp 1     

V Khối phụ trợ      

1 Phòng họp 1  x   

2 Phòng Y tế 1  x   

3 Nhà kho 1  x   

4 Sân vườn 3  x   

 

Trong đó: sân vườn 

dành riêng cho trẻ 

khám phá, trải nghiệm 

1  

x  

 

5 Cống, hàng rào 3  x   

VI Hạ tầng kĩ thuật      

1 
- Hệ thống cung cấp 

nước sạch 
1 x    

2 
- Hệ thống thu gom 

rác 

Bố trí độc lập, cách 

xa các khối phòng 

chức năng, thuận lợi 

 x   



cho việc thu gom, 

vận chuyển rác; có 

hệ thống thoát nước 

riêng, không ảnh 

hưởng đến môi 

trường. 

3 
- Hệ thống phòng 

cháy, chữa cháy 
1  x    

4 - Hệ thống cấp điện 01  x   

5 
- Hệ thống công nghệ 

thông tin, liên lạc 
01  x   

 

Nơi nhận: 

- Phòng GD&ĐT (b/c) 

- CBGVNV 

- Lưu: VT. Trang Webs 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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